
       UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

     

Phụ lục IV 

TỔNG HỢP DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG CỦA UBND TỈNH, THÀNH PHỐ 

PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-KHCN ngày    tháng 5 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Tài liệu, số liệu minh chứng 

(Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 
A.1. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN 

A.1.1. Ban 

hành kế hoạch 

PCTN năm 

2023 

A.1.2. Nội dung kế hoạch PCTN năm 2023 

A.1.2.1 Triển khai 

thực hiện các văn 

bản của cơ quan 

TW về PCTN 

A.1.2.2 Kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa 

văn bản QPPL về 

PCTN 

A.1.2.3 Xây dựng 

và hoàn thiện 

chính sách, pháp 

luật về PCTN 

A.1.2.4 Tuyên 

truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật 

về PCTN 

A.1.2.5 Kiểm tra 

và theo dõi thi 

hành văn bản 

QPPL về PCTN 

A.1.2.6 Kiểm tra, 

đánh giá việc 

thực hiện kế 

hoạch PCTN 

1 Kế hoạch số 

6/KH-KHCN 

ngày 

11/01/2023 

Lãnh đạo và tổ 

chức thực hiện 

công tác 

phòng, 
chống tham 

nhũng năm 

2023  

- Thực hiện 

thường xuyên. 

-  

- Thực hiện 

thường xuyên. 

-Kế hoạch số 

19/KH-KHCN 

ngày 01/02/2023 

về kiểm tra, rà soát 

văn bản và công 

tác pháp chế năm 

2023.  

- Thực hiện 

thường xuyên 
- Kế hoạch số 

74/KH-KHCN 

ngày 01/5/2023 

về tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục 

pháp luật về 

PCTN,TC năm 

2023. 

- Kế hoạch số 

121/KH-KHCN 

ngày 12/9/2023 

Tổ chức hội nghị 

phổ biến công tác 

thi hành pháp 

- Thực hiện 

thường xuyên. 

- Kế hoạch số 

23/KH-SKHCN 

ngày 03/02/2023 

về Thực hiện 

công tác theo dõi 

thi hành pháp luật 

năm 2023. 

-Thực hiện 

thường xuyên. 

-Báo cáo số 

334/BC-

SKHCN ngày 

23/11/2023 Kết 

quả rà soát văn 

bản QPPL do 

HĐND, UBND 

tỉnh ban hành 

chuyên đề về 

thanh tra và 

phòng, chống 

tham nhũng. 
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luật trong hoạt 

động thanh tra, 

phòng chống 

tham nhũng và 

một số nội dung 

về  công tác tiếp 

công dân, giải 

quyết khiếu nại, 

tố cáo. 

- Quán triệt trong 

hội nghị CCVC 

của cơ quan, đơn 

vị. 

2        

…        

Tt Tên sở, ban, 

quận, huyện, 

cơ quan, đơn 

vị trực thuộc 

cấp tỉnh 

 

Tài liệu, số liệu minh chứng 

(Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 
A.2. Đánh giá việc các sở, ban, quận, huyện, cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện kế hoạch PCTN của 

cấp tỉnh 
A.2.1  Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật về PCTN 

A.2.2. Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, 

giáo dục pháp luật về PCTN 

A.2.3. Thực hiện việc 

kiểm tra, theo dõi thi 

hành văn bản quy phạm 

pháp luật về PCTN 

  A.2.1.1 Ban hành KH 

triển khai 
A.2.1.2 Kết quả thực 

hiện  
A.2.2.1 Ban hành kế 

hoạch  
A.2.2.2 Kết quả thực 

hiện  
Văn bản báo cáo kết 

quả thực hiện 
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1 Sở KH&CN  
-Kế hoạch số 19/KH-

KHCN ngày 

01/02/2023 về kiểm 

tra, rà soát văn bản và 

công tác pháp chế 

năm 2023;  

 

- Báo cáo số 334/BC-

KHCN ngày 

23/11/2023 Kết quả rà 

soát văn bản QPPL do 

HĐND, UBND tỉnh 

ban hành chuyên đề 

về thanh tra và phòng, 

chống tham nhũng 

(Đã kiểm tra, rà soát 

10 văn bản QPPL, 

trong đó có 02 

VBQPPL do HĐND, 

UBND tỉnh ban hành 

thuộc lĩnh vực 

KH&CN liên quan 

đến lĩnh vực phòng, 

chống tham nhũng, 

tiêu cực.) 

 

- Kế hoạch số 74/KH-

KHCN ngày 

01/5/2023 về tuyên 

truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về 

PCTN,TC năm 2023; 

- Kế hoạch số 23/KH-

SKHCN ngày 

03/02/2023 về Thực 

hiện công tác theo dõi 

thi hành pháp luật 

năm 2023. 

-Kế hoạch số 121/KH-

KHCN ngày 

12/9/2023 Tổ chức 

hội nghị phổ biến 

công tác thi hành pháp 

luật trong hoạt động 

thanh tra, phòng 

chống tham nhũng và 

một số nội dung về  

công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo. 

- Đăng tải các tin, bài 

viết, văn bản trên 

Cổng thông tin điện tử 

của Sở KH&CN. 

- Tổ chức 01 cuộc Hội 

nghị phổ biến giáo 

dục pháp luật về thực 

hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng và 

hướng dẫn kê khai và 

kiểm soát việc kê khai 

tài sản theo quy định; 

Tổ chức, thực hiện 

các quy định về tiếp 

công dân; phân loại 

các đơn thư khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh, với 100 lượt 

người tham dự (báo 

cáo viên Thanh tra 

Chính phủ). 

- -Báo cáo số 301/BC-

KHCN ngày 

31/10/2023 Công tác 

tư pháp năm 2023 và 

phương hướng, nhiệm 

vụ, giải pháp năm 

2024. 

-Báo cáo số 334/BC-

SKHCN ngày 

23/11/2023 Kết quả rà 

soát văn bản QPPL do 

HĐND, UBND tỉnh 

ban hành chuyên đề 

về thanh tra và phòng, 

chống tham nhũng 
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4       

Tt Tên sở, ban, 

quận, huyện, 

cơ quan, đơn 

vị trực thuộc 

cấp tỉnh 

 

Tài liệu, số liệu minh chứng 

(Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 
A.2. Đánh giá việc các sở, ban, quận, huyện, cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện kế hoạch PCTN của 

cấp tỉnh 
A.2.4. Các Thông báo, Biên 

bản tiếp dân của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

A.2.5. Các Thông báo, Biên 

bản tiếp dân của Chủ tịch 

UBND cấp huyện 

A.2.6. Các Thông báo, Biên 

bản tiếp dân của Người đứng 

đầu Cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp tỉnh 

A.2.7. VB chỉ đạo xử lý tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh của 

công dân về tham nhũng; kiến 

nghị, đề nghị bảo vệ người tố 

cáo tham nhũng của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

      

1 Sở KH&CN   
- Thông báo số 61/TB-

KHCN ngày 14/12/2022 về 

Lịch tiếp công dân năm 

2023 của Sở Khoa học và 

Công nghệ; 

- Quyết định số 374/QĐ-

KHCN ngày 03/11/2023 của 

Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ Ban hành Quy 

chế tiếp công dân của Sở 

Khoa học và Công nghệ; 
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- Báo cáo số 309/BC-KHCN 

ngày 07/11/2023 Tình hình 

thi hành pháp luật về tiếp 

công dân; 

- Báo cáo số 285/BC-KHCN 

ngày 18/10/2023 Kết quả 

công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh Quý IV và 

năm 2023. 

2 …     

3      

4 …     

Tt  Tài liệu, số liệu minh chứng 

(Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 

B. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG  

B.1 Công tác phòng ngừa TN trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước 

B.1.1 Kết quả thực hiện CK, MB theo 

quy định tại Điều 10 của Luật PCTN 

2018 

B.1.4. Kết quả thực hiện Đề án phát triển 

thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 

2021-2025 

B.1.5. Kết quả thực hiện định mức, chế 

độ, tiêu chuẩn (ĐM, CĐ, TC) 

Ban hành KH hoặc 

VB lồng ghép các 

nội dung thực hiện  

Báo cáo kết quả 

thực hiện gửi 

NHNN 

B.1.5.1 Ban hành 

KH 

B.1.5.2 Kết quả 

thực hiện  

1 Sở KH&CN 
- Quyết định số 222/QĐ-KHCN ngày 

06/7/2023 của Giám đốc Sở Khoa học 

Tiếp tục thực hiện 

thanh toán không 

100% thực hiện 

thanh toán không 

dùng tiền mặt. 

- Kế hoạch số 

6/KH-KHCN ngày 

- Sở Khoa học và 

Công nghệ và các 
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và Công nghệ về ban hành Quy chế 

làm việc, mối quan hệ công tác của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc 

Giang. 

- Quyết định số 278/QĐ-KHCN ngày 

21/8/2023 của Giám đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ ban hành Quy chế Chi 

tiêu nội bộ của Khối Văn phòng Sở 

Khoa học và Công nghệ  Bắc Giang. 

- Quyết định số 13/QĐ-KHCN ngày 

18/01/2023 của Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ  về việc Về việc 

giao dự toán thu, chi ngân sách nhà 

nước năm 2023 cho các đơn vị thuộc 

Sở Khoa học và Công nghệ Bắc 

Giang. 

- Quyết định số 21/QĐ-KHCN ngày 

19/01/2023 của Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ về việc công bố 

công khai kế hoạch mua sắm tài sản 

nhà nước năm 2023 của khối Văn 

phòng Sở Khoa học và Công nghệ Bắc 

Giang. 

- Kế hoạch số 34/KH-KHCN ngày 

15/02/2023 Chuyển đổi vị trí công tác 

đối với công chức, viên chức năm 

2023. 

- Quyết định số 446/QĐ-KHCN ngày 

dùng tiền mặt đạt 

tỷ lệ 100% : Các 

khoản thanh toán 

cho CCVC, NLĐ 

trong Sở và các 

đơn vị trực thuộc 

được thực hiện 

qua tài khoản cá 

nhân đã mở tại 

Ngân hàng. 

 

11/01/2023 Lãnh 

đạo và tổ chức thực 

hiện công tác 

phòng, chống tham 

nhũng năm 2023. 

- Quyết định số 

278/QĐ-KHCN 

ngày 21/8/2023 

của Giám đốc Sở 

Khoa học và 

Công nghệ ban 

hành Quy chế Chi 

tiêu nội bộ của 

Khối Văn phòng 

Sở Khoa học và 

Công nghệ  Bắc 

Giang. 

- Quyết định số 60 

/QĐ-TĐC ngày 

20/9/2023 của Chi 

cục trưởng Chi 

cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng ban hành 

Quy chế Chi tiêu 

nội bộ của Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng. 

đơn vị trực thuộc 

triển khai thực 

hiện tốt công tác 

công khai, minh 

bạch quyết toán 

tài chính quý; rà 

soát, sửa đổi, bổ 

sung Quy chế 

định mức chi tiêu 

nội bộ của Sở và 

các đơn vị: Chi 

cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng; Trung tâm 

UD KH&CN. 

- Sở Khoa học và 

Công nghệ đã xây 

dựng kế hoạch 

thực hiện công tác 

thanh tra, kiểm 

tra: 04 cuộc thanh 

tra; 03 cuộc kiểm 

tra. Qua thanh tra, 

đã kịp thời phát 

hiện đối với nội 

dung chi tổ chức 
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21/12/2023 về việc tiếp nhận và phân 

công công chức (bà Mai Thị Cúc) 

công tác tại Sở KH&CN . 

- Quyết định số 294/QĐ-KHCN ngày 

31/8/2023 về việc tiếp nhận và phân 

công viên chức (ông Ngô Minh Hiếu) 

công tác tại Trung tâm UD KH&CN- 

Sở KH&CN . 

- Quyết định số 293/QĐ-KHCN ngày 

31/8/2023 về việc tiếp nhận và phân 

công viên chức (ông Dương Văn 

Minh) công tác tại Trung tâm UD 

KH&CN- Sở KH&CN . 

- Quyết định số 140/QĐ-KHCN ngày 

11/4/2023 về việc tiếp nhận và phân 

công công chức (ông Vi Thế Sơn, 

công tác tại Sở KH&CN . 

- Quyết định số 29/QĐ-KHCN ngày 

06/02/2023 về việc Về việc điều động 

và bổ nhiệm công chức, viên chức 

quản lý (bà Trương Thị Hồng Minh) 

công tác tại Thanh tra Sở KH&CN.  

- Quyết định số 28/QĐ-KHCN ngày 

06/02/2023 về việc Về việc điều động 

và bổ nhiệm công chức, viên chức 

quản lý (ông Lê Đức Anh) công tác tại 

phòng QLKHCS&SHTT- Sở 

KH&CN.  

- Quyết định số 

50/QĐ-TĐC ngày 

5/10/2023 của 

Giám đốc Trung 

tâm UDKH&CN 

lượng ban hành 

Quy chế Chi tiêu 

nội bộ của Trung 

tâm UDKH&CN. 

 

 

 

 

 

Hội nghị chưa 

đúng định mức, 

tiêu chuẩn Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng 

thu hồi nộp trả 

ngân sách nhà 

nước số kinh phí 

là 4.200.000 

đồng. Kiểm tra đã 

lập 04 biên bản vi 

phạm hành chính 

và ban hành 04 

quyết định xử phạt 

vi phạm hành 

chính lĩnh vực tiêu 

chuẩn, đo 

lường, chất lượng 

với tổng số tiền là 

17 triệu đồng 
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- Quyết định số 54/QĐ-KHCN ngày 

14/02/2023 về việc tiếp nhận và phân 

công công chức (ông Dương Đại Tân) 

công tác tại văn phòng Sở KH&CN.  

- Quyết định số 55/QĐ-KHCN ngày 

14/02/2023 về việc Về việc tiếp nhận, 

điều động và bổ nhiệm công chức ( 

ông Hoàng Văn Long) công tác Chi 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

- Sở KH&CN.  

- Thông báo số 69/TB-KHCN ngày 

14/12/2023 Kết quả đánh giá, xếp loại 

chất lượng công chức, viên chức và 

LĐHĐ năm 2023 thuộc thẩm quyền 

của Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Quyết định số 455/QĐ-KHCN ngày 

25/12/2023 Về việc công nhận danh 

hiệu thi đua và khen thưởng cho tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác KH&CN năm 2023.  

2 …      

3 Quận/huyện

…… 

     

4 …      

Tt  Tài liệu, số liệu minh chứng 

(Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 

B. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG  

B.1 Công tác phòng ngừa TN trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước 



10 
 

B.1.6. Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích (XĐLI) B.1.7. Kết quả việc chuyển đổi vị trí 

công tác của CBCCVC 

B.1.8. Kết quả 

thực hiện QTUX 

B.1.6.1. Ban 

hành kế hoạch  

B.1.6.2 Kết quả 

thực hiện 

B.1.6.3 Kết quả 

giải quyết XĐLI  

B.1.7.1. Việc 

ban hành kế 

hoạch  

B.1.7.2. Kết quả 

thực hiện 

Báo cáo việc 

thực hiện QTUX 

1 Sở KH&CN Kế hoạch số 6/KH-

KHCN ngày 

11/01/2023 lãnh 

đạo và tổ chức thực 

hiện công tác 

phòng, chống tham 

nhũng năm 2023. 

- Công khai các 

Quyết định bổ 

nhiệm, điều động, 

luân chuyển, nâng 

lương, khen 

thưởng, kỷ luật. 

- Báo cáo số 

307/BC-KHCN 

ngày 06/11/2023 

về công tác 

phòng, chống 

tham nhũng, tiêu 

cực năm 2023. 

 

 

Không có xung 

đột lợi ích xảy ra 

trong cơ quan, 

đơn vị. 

 

- Kế hoạch số 

34/KH-KHCN 

ngày 15/02/2023 

Chuyển đổi vị trí 

công tác đối với 

công chức, viên 

chức năm 2023. 

 

Báo cáo số 

1435/KHCN-VP 

ngày 06/11/2023 

báo cáo kết quả 

chuyển đổi vị trí 

công tác đối với 

CCVC năm 2023. 

 

- Báo cáo số 

172/BC-KHCN 

ngày 13/7/2023 

Kết quả thanh tra, 

kiểm tra, giám sát 

hoạt động công 

vụ, giai đoạn 2021 

đến 6 tháng đầu 

năm 2023. 

- Báo cáo số 

307/BC-KHCN 

ngày 06/11/2023 

về công tác 

phòng, chống 

tham nhũng, tiêu 

cực năm 2023. 

 

2 …       

3 ……       

4 …       
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T

t 

 Tài liệu, số liệu minh chứng 

(Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 

B. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG  

B.1 Công tác phòng ngừa TN trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước 
B.1.9. Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN)  B.1.10. Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 

22/4/2019 của TTg CP  

B.1.9.1 Kế 

hoạch kê khai, 

công khai bản 

kê khai TSTN 

B.1.9.2  Kết quả 

kê khai, công khai 

bản kê khai TSTN 

B.1.9.3 Kế hoạch 

xác minh TSTN 

B.1.9.4 Kết quả 

xác minh TSTN 

B.1.10.1 Kế 

hoạch  

B.1.10.2 Tiếp 

nhận, xử lý kiến 

nghị, phản ánh 

B.1.10.3 Kết quả 

xử lý 

1 Sở KH&CN -Kế hoạch số 

158 /KH-

KHCN ngày 

27/12/2023 về 

kê khai, công 

khai, kiểm soát 

tài sản, thu 

nhập năm 

2023. 

-Quyết định số 

463/QĐ-

KHCN ngày 

27/12/2023 của 

Giám đốc Sở 

KH&CN Phê 

duyệt danh 

sách người có 

nghĩa vụ kê 

-Báo cáo số 

89/BC-SKHCN 

ngày 12/4/2024 

Kết quả triển 

khai việc kê khai 

và kiểm soát việc 

kê khai tài sản, 

thu nhập năm 

2023. 

  Kế hoạch số 

46/KH-

KHCN ngày 

06/3/2023 

Triển khai các 

hoạt động của 

Chương trình 

hỗ trợ pháp lý 

cho doanh 

nghiệp nhỏ và 

vừa năm 

2023. 

 

-Báo cáo số 

320/BCSKHCN 

ngày 14/11/2023 

Kết quả thực 

hiện triển khai 

các hoạt động 

của Chương 

trình hỗ trợ pháp 

lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và 

vừa năm 2023. 

- Báo cáo số 

172/BC-KHCN 

ngày 13/7/2023 

Kết quả thanh 

tra, kiểm tra, 

giám sát hoạt 

động công vụ, 

- Không có vi 

phạm phải xử lý. 

- Báo cáo số 

285/BC-KHCN 

ngày 18/10/2023 

về Kết quả công 

tác tiếp công 

dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản 

ánh Quý IV và 

năm 2023. 
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khai và hình 

thức công khai 

bản kê khai tài 

sản, thu nhập 

năm 2023. 

 

giai đoạn 2021 

đến 6 tháng đầu 

năm 2023. 

-Báo cáo số 

210/BC-KHCN 

ngày 15/8/2023 

Tổng kết Chỉ thị 

số 20/CT-TTg, 

ngày 17/5/2017 

của Thủ tướng 

Chính phủ về 

chấn chỉnh hoạt 

động thanh tra, 

kiểm tra đối với 

doanh nghiệp. 

-Báo cáo số 

352/BC-KHCN 

ngày 05/12/2023 

về kết quả công 

tác cải cách hành 

chính năm 2023, 

phương hướng, 

nhiệm vụ năm 

2024. 

 

2 …        

3 Quận/huyện

…… 
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4 …        

Tt Tài liệu, số liệu minh chứng 

(Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 

B. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG  

B.2  Công tác phòng ngừa TN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài NN 
B.2.1 UBND tỉnh ban hành VB hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu báo cáo 

kết quả thực hiện công tác phòng ngừa TN trong doanh nghiệp, tổ chức 

khu vực ngoài NN 

B.2.2 Kết quả thanh tra việc thực hiện pháp luật PCTN đối với doanh 

nghiệp, tổ chức khu vực ngoài NN 

1   

2   

…   

Tt Tài liệu, số liệu minh chứng 

(Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 

C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG 

C.1 Việc phát hiện hành vi tham nhũng  
C.1.1. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng 

qua kiểm tra, thanh tra, giám sát. 
C.1.2. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua 

phản ánh, tố cáo 
C.1.3. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng 

qua điều tra, truy tố, xét xử 

1 - Báo cáo số 307/BC-KHCN ngày 

06/11/2023 về công tác thanh tra, phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. 

-Báo cáo số 312/BC-KHCN ngày 

08/11/2023 Tự giám sát việc thực hiện các 

Không phát hiện hành vi tham nhũng qua phản 

ánh, tố cáo. 
Không có 
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cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện 

kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. 

 

2    

…    

Tt 

 

Tài liệu, số liệu minh chứng 

(Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 

C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG 

C.2 Việc xử lý tham nhũng 
C.2.1  Kết quả xử lý kỷ luật đối 

với tổ chức, cá nhân do để xảy ra 

tham nhũng 

C.2.2 Kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham 

nhũng 

C.2.3  Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng 

đầu, cấp phó của người đứng đầu CQ, TC, ĐV căn 

cứ vào mức độ của vụ việc TN 

C.2.1.1 Kết quả 

xử lý kỷ luật đối 

với tổ chức do 

để xảy ra TN 

C.2.1.2 Kết quả 

xử lý kỷ luật 

hành chính đối 

với cá nhân có 

hành vi TN 

C.2.2.1 Kết quả 

xử lý qua điều 

tra 

C.2.2.2 Kết quả 

xử lý qua truy 

tố 

C.2.2.3 Kết quả 

xử lý qua xét xử 
C.2.3.1 Hình 

thức khiển trách   
C.2.3.2 Hình 

thức cảnh cáo 
C.2.3.3 Hình 

thức cách chức 

1         

2         

3         

…         

Tt Tài liệu, số liệu minh chứng 

(Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 

C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG 

C.3 Kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN 
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C.3.1. Kết quả xử lý 

vi phạm trong thực 

hiện công khai minh 

bạch trong hoạt 

động của CQTCĐV 

C.3.2. Kết quả xử 

lý vi phạm quy 

định về  chế độ, 

định mức, tiêu 

chuẩn 

C.3.3. Kết quả xử 

lý vi phạm quy 

tắc ứng xử của 

người có chức vụ, 

quyền hạn trong 

CQTCĐV 

C.3.4. Kết quả 

xử lý vi phạm 

quy định về 

xung đột lợi ích  

C.3.5. Kết quả xử 

lý vi phạm quy 

định về chuyển 

đổi vị trí công tác 

C.3.6. Kết quả 

xử lý vi phạm 

quy định về báo 

cáo, xử lý báo 

cáo về hành vi 

TN 

C.3.7-3.8. Kết quả 

xử lý hành vi vi 

phạm đối với người 

kê khai TSTN và 

xử lý hành vi khác 

trong kiểm soát 

TSTN 

1 Không có Qua thanh tra, đã 

kịp thời phát 

hiện đối với nội 

dung chi tổ chức 

Hội nghị chưa 

đúng định mức, 

tiêu chuẩn Chi 

cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng thu hồi 

nộp trả ngân 

sách nhà nước số 

kinh phí là 

4.200.000 đồng. 

 

Không có Không có Không có Không có  

2        

…        
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                                                                                                                         Bắc Giang  ngày….tháng 5 năm 2024 

NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Tt Tài liệu, số liệu minh chứng 

(Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 

D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THU HỒI TIỀN, TÀI SẢN THAM NHŨNG 

D.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết đơn tố cáo, phản ánh 
D.1.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra, 

giám sát, thanh tra 
D.1.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác giải 

quyết đơn tố cáo, phản ánh 

1 Qua thanh tra, đã kịp thời phát hiện đối với nội dung chi tổ chức Hội 

nghị chưa đúng định mức, tiêu chuẩn Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng thu hồi nộp trả ngân sách nhà nước số kinh phí là 

4.200.000 đồng 

Không có 

2   

….   

Tt Tài liệu, số liệu minh chứng 

(Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 

D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THU HỒI TÀI SẢN THAM NHŨNG 

D.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án 
D.2.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác điều tra, truy 

tố, xét xử 
D.2.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác 

thi hành án 

1 Không có Không có 

2   

….   


